 3      

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở chăn nuôi Nguyễn Hòa Thuận

Đại diện: 

Nguyễn Hòa Thuận 
	Xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT: 0399.994.126
	Chuyên cung sản phẩm trứng gà, trứng gà Ai Cập. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	HTX Nông nghiệp hữu cơ Tàm Xá

Đại diện: 

Lê Thị Thanh
	Xã Tàm Xá, huyện Đông Anh, Hà Nội ĐT: 0934.413.168
	Chuyên cung cấp sản phẩm rau, củ, quả sinh học các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Công ty TNHH Hạt giống và nông sản Năm Sao

Đại diện: 

Đoàn Thế Hùng
	Xã Nguyên Khê , huyện Đông Anh, Hà Nội 

ĐT: 0849.695.767
	Cung cấp sản phẩm dưa vàng kim vương Năm Sao. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	4
	Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp kinh doanh tổng hợp Cổ Loa 

Đại diện: 

Nguyễn Quang Minh
	Xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội

ĐT: 0439.611.279
	Chuyên cung cấp sản phẩm bí đỏ, lạc nhân… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hợp tác xã Nông nghiệp Thanh Đa

Đại diện: 

Nguyễn Hồng Khánh
	Xã Thanh Đa, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0971.211.165
	Chuyên cung cấp các sản phẩm rau, của, quả các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	Hộ kinh doanh Nguyễn Xuân Hùng 
Đại diện: 

Nguyễn Xuân Hùng
	Tổ dân phố Phú Nhi 2, phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội

ĐT: 0988.776.435
	Chuyên cung cấp sản phẩm bánh tẻ Phú Nhi. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Cơ sở Ngọc Linh Biotech
Đại diện: 

Phạm Thị Hải Yến
	Số 393 đường Đá Bạc, Phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội 

ĐT: 0974.625.436
	Chuyên cung cấp sản phẩm Nấm đông trùng hạ thảo tươi, khô. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Hợp tác xã sản xuất rau sạch Thanh Bình 

Đại diện:
Nguyễn Xuân Huy
	Xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội 

ĐT: 0984.004.689
	Chuyên cung cấp sản phẩm dưa lê, dưa leo, dưa lưới. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cửa hàng cung cấp cám thủy sản

Đại diện: 

Quách Văn Dương
	Thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0975.747.993
	Chuyên cung cấp cám thuỷ sản các loại phục vụ địa bàn huyện Mỹ Đức và một số khu vực lân cận.  

	2
	Cửa hàng cung cấp cám thủy sản

Đại diện: 

Đặng Văn Sứ


	Xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0978.699.152


	Chuyên cung cấp cám thủy sản các loại phục vụ địa bàn huyện Mỹ Đức và một số khu vực lân cận.  

	3
	Cửa hàng kinh doanh thuốc thú y

Đại diện: 

Lương Thị Sen
	Xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0988.358.015


	Chuyên cung cấp thuốc thú y các loại phục vụ địa bàn huyện Mỹ Đức và một số khu vực lân cận.  

	4
	Cửa hàng kinh doanh thuốc thú y

Đại diện: 

Nguyễn Thị Xuân
	Xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0985.492.469


	Chuyên cung cấp thuốc thú y các loại phục vụ địa bàn huyện Mỹ Đức và một số khu vực lân cận.  


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Trang trại dưa lưới Phù Lưu Hạ

Đại diện: 

Nguyễn Phúc Bách 
	Xã Phù Lưu, huyện Ứng Hòa, Hà Nội

ĐT: 0338.264.444

	Bán dưa lưới, dưa sữa. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Ứng Hòa và các vùng lân cận.

	2
	HTX nông nghiệp Hòa Xá

Đại diện: 

Hoàng Văn Xuân


	Xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa, Hà Nội

ĐT: 0975.450.771

	Bán bưởi Diễn với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Ứng Hòa và các vùng lân cận.

	3
	Hộ trồng cây ăn quả

Đại diện: 

Nguyễn Thị Hường 
	Xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0332.199.189
	Chuyên cung cấp các loại trái cây theo vụ. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mỹ Đức và các vùng lân cận. 

	4
	Hộ trồng cây ăn quả

Đại diện:
Nguyễn Thị Thúy
	Xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0869.386.768


	Chuyên sản xuất và cung cấp ổi, chuối tiêu hồng,... Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mỹ Đức và các vùng lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ chăn nuôi 
Đại diện: 

Nguyễn Văn Ánh
	Xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0982.845.074
	Cung cấp gà thịt đảm bảo chất lượng phục vụ địa bàn huyện Mỹ Đức và một số khu vực lân cận.

	2
	Trang trại nuôi trồng thủy sản
Đại diện:

Nguyễn Hữu Trung
	Xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0962.660.637
	Cung cấp cá các loại với số lượng lớn phục vụ địa bàn huyện Mỹ Đức và một số khu vực lân cận. 

	3
	Trang trại nuôi trồng thủy sản
Đại diện:

Trần Văn Mạ
	Xã An Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0353.943.102
	Cung cấp cá các loại với số lượng lớn phục vụ địa bàn huyện Mỹ Đức và một số khu vực lân cận. 

	4
	Hộ chăn nuôi

Đại diện:

Từ Khắc Hải
	Xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội

ĐT: 0368.784.271


	Bán lợn thương phẩm với số lượng lớn phục vụ địa bàn thị xã Sơn Tây và một số khu vực lân cận. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX bưởi đặc sản VietGAP Đại Minh
Đại diện: 

Nguyễn Xuân Thủy

	Xã Đại Minh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái 
ĐT: 0989.006.478
	Cung cấp sản phẩm bưởi Đại Minh. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Yên Bái và các tỉnh, thành lân cận.

	2
	HTX sản xuất chế biến chè Hương Lý
Đại diện: 

Lương Ngọc Chiểu
	Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái 
ĐT: 0975.885.311
	Chuyên cung cấp sản phẩm chè xanh, chè túi lọc Hương Lý. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Yên Bái  và các tỉnh, thành lân cận.

	3
	HTX dịch vụ nông nghiệp Bạch Hà

Đại diện: 

Nguyễn Văn Tuyến
	Xã Bạch Hà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
ĐT: 0987.324.068


	Chuyên cung cấp sản phẩm gạo Bạch Hà. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Yên Bái  và các tỉnh, thành lân cận.

	4
	HTX sản xuất, chế biến nông sản Tây Bắc Hiền Vinh
Đại diện: 

Đồng Thị Hiền

	Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
ĐT: 0989.991.062


	Chuyên cung cấp sản phẩm cá mương sấy ướp riềng hồ Thác Bà Hiền Vinh. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Yên Bái  và các tỉnh, thành lân cận.


Dự báo











